
STT TÊN ĐƠN VỊ
TỶ LỆ 

HS 

Tổng số 

CBCC đạt 

Tỷ lệ 

đạt 
Ghi chú

Tập thể 

LĐTT

(trên 50% 

LĐTT, 

 Tập thể 

LĐXS 

(trên 

70% 

Cờ thi 

đua cấp 

tỉnh (dẫn 

đầu cụm, 

GK 

(01 

năm 

HT 

BK tỉnh (02 năm 

liền HT XS NV)

BK Thủ tướng (Đã 

được BK tỉnh, 05 

năm tiếp theo liên 

tục HTXSNV + có 

TT

LĐT

T

TT

LĐX

S

Cờ thi 

đua 

cấp 

tỉnh

GK
BK 

tỉnh

BK 

Thủ 

tướng

I. CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH

1

2

3

II. TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

1

2

3

III. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

1

2

3

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TĐKT

Vũ Thị Thanh Nhàn

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KÊN THƯỞNG

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Báo cáo số                 /BC-PGDĐT, ngày            /6/2023 của phòng GD&ĐT thị xã)

Tổng hợp đề nghị Điều kiện đề nghị danh hiệu, hình thức khen thưởng

Danh hiệu thi đua
Hình thức khen 

thưởng

Nguyễn Phương Thịnh





STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ TỔNG ĐIỂM TỶ LỆ Ghi chú

GK CSTĐCS CSTĐ tỉnh

LĐ

TT

CS 

TĐ 

CS

CSTĐ 

Tỉnh

GK

thị 

xã

BK 

tỉnh

Xếp loại, 

đánh giá 

NH 2022-

2023: 

HTT

NV trở 

lên  

(Không 

quá 15%)

Có sáng 

kiến, giải 

pháp được 

công nhận 

(Không quá 

15%)

3 năm liên tục đạt 

CSTĐCS; 3 năm 

HTXSNV

Xếp loại, đánh 

giá CBCCVC 

02 năm (2021-

2022; 2022-

2023): 

HTSXNV; 

người đã nhận 

BK năm học 

trước liền kề 

không đủ đk 

để xét năm học 

này

Có 02 

SKGP được 

công nhận

1 Lê Thị Tình CTCĐ TH Nguyễn Tất Thành 930/900 103% x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV
2022: B

2023: C

2 Nguyễn Khánh Nhiên GV TH Nguyễn Tất Thành 920/900 102% x x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV
2022: B

2023: C
3 Đinh Thị Ngần GV TH Nguyễn Tất Thành 933/900 104% x x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV 2023:C

4 Phan Thị Hồng Điểm Văn thư TH Nguyễn Tất Thành 914/900 101% x x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV 2023: C

5 Nguyễn Phương Thịnh GV TH Nguyễn Tất Thành 941/900 104% x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV 2022:C

6 Phan Thị Hồng Lê TPT Đội TH Nguyễn Tất Thành 918/900 102% x x C 3 năm HTXSNV HTXSNV 2023: C

7 Cao Văn Cường GVTD TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x x

8 Nguyễn Thị Yến Loan GVAN TH Nguyễn Tất Thành 901/900 100% x x

9 Vũ Thị Thanh Nhàn Hiệu TH Nguyễn Tất Thành 1024,5/90 114% x

10 Nguyễn Duy Thế Phó hiệu TH Nguyễn Tất Thành 1024,5/90 114% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

11 Lâm Thị Thu Phương Phó hiệu TH Nguyễn Tất Thành 1024,5/90 114% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

12 Đỗ Thị Nga GV TH Nguyễn Tất Thành 912/900 101% x

13 Phan Thị Sáu GV TH Nguyễn Tất Thành 914,5/900 102% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

14 Phạm Thị Yến Ytế TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

15 Nguyễn Thị Liểu Kế toán TH Nguyễn Tất Thành 895/900 99% x

16 Nguyễn Thị Bích Hiền GV TH Nguyễn Tất Thành 913,5/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

17 Nguyễn Thị Bích Ngọc GV TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x

18 Trần Thị Sáu GV TH Nguyễn Tất Thành 980/900 109% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

19 Nguyễn Thị Tâm GV TH Nguyễn Tất Thành 933/900 104% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

20 Trần Thị Uyên Thanh GV TH Nguyễn Tất Thành 940/900 104% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

21 Phạm Thị Mai Hoa GV TH Nguyễn Tất Thành 929/900 103% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

22 Nguyễn Thị Loan GV TH Nguyễn Tất Thành 912,5/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

23 Nguyễn Thị Xuân GV TH Nguyễn Tất Thành 905/900 100% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

24 Nguyễn Văn Dũng GVAV TH Nguyễn Tất Thành 990/900 110% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

25 Nguyễn Thị Gấm GV TH Nguyễn Tất Thành 907,5/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

Tổng hợp đề nghị Điều kiện đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Danh hiệu Hình thức BK tỉnh

TH NGUYỄN TẤT THÀNH: CSTĐCS 5/37=13,51%  LĐTT của đơn vị; GK 2/37=5.4% CB,GV,NV hoàn thành Tốt NV trở lên

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



26 Phạm Thị Thu Thương GV TH Nguyễn Tất Thành 945/900 105% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

27 Nguyễn Thị Lan Phương GV TH Nguyễn Tất Thành 913/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

28 Lê Thị Hương GV TH Nguyễn Tất Thành 910,5/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

29 Nguyễn Thị Thanh Thủy GV TH Nguyễn Tất Thành 915,5/900 102% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

30 Lâm Thị Kim Thanh GV TH Nguyễn Tất Thành 899/900 100% x

31 Tưởng Qúy Hợi GV TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x

32 Trần Thị Bích GV TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

33 Đinh Thị Hà GV TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x

34 Nguyễn Thị Minh Châu GV TH Nguyễn Tất Thành 909/900 101% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

35 Nguyễn Thị Hiền GV TH Nguyễn Tất Thành 899/900 100% x

36 Nguyễn Thị Hồng GV TH Nguyễn Tất Thành 900/900 100% x 3 năm HTXSNV HTXSNV

37 Lê Thị Hiền Thiết bị TH Nguyễn Tất Thành 899/900 100% x

Vũ Thị Thanh Nhàn

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TĐKT

Nguyễn Phương Thịnh



STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ Ghi chú

GK CSTĐCS CSTĐ tỉnh

LĐ

TT

CS 

TĐ 

CS

CSTĐ 

Tỉnh

GK

thị 

xã

BK 

tỉnh

Xếp loại, 

đánh giá NH 

2022-2023: 

HTT

NV (Không 

quá 15%)

Có sáng 

kiến, giải 

pháp được 

công nhận 

(Không 

quá 15%)

3 năm liên tục đạt 

CSTĐCS; 3 năm 

HTXSNV

Xếp loại, đánh 

giá CBCCVC 

02 năm (2021-

2022; 2022-

2023): 

HTSXNV

Có 02 SKGP 

được công 

nhận

1 Lê Thị Tình CTCĐ TH Nguyễn Tất Thành x x HTXSNV C  3 năm HTXSNV HTXSNV X

2 Nguyễn Khánh Nhiên GV TH Nguyễn Tất Thành x x x HTXSNV C  3 năm HTXSNV HTXSNV X

    HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Thanh Nhàn

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TĐKT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT

Nguyễn Phương Thịnh

UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

Tổng hợp đề nghị Điều kiện đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Danh hiệu Hình thức BK tỉnh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT



CSTĐCS CSTĐ tỉnh

LĐ

TT

CS 

TĐ 

CS

CST

Đ 

Tỉnh

Có sáng 

kiến, giải 

pháp được 

công nhận 

(Không quá 

15%)

3 năm liên tục 

đạt CSTĐCS; 3 

năm HTXSNV

1 Nguyễn Khánh Nhiên GV TH Nguyễn Tất Thành x x C-2023 HTXSNV

2 Đinh Thị Ngần GV TH Nguyễn Tất Thành x x C-2023 HTXSNV

3 Phan Thị Hồng Điểm Văn thư TH Nguyễn Tất Thành x x C-2023 HTXSNV

4 Nguyễn Phương Thịnh GV TH Nguyễn Tất Thành x x C-2023 HTXSNV

5 Phan Thị Hồng Lê TPT Đội TH Nguyễn Tất Thành x x C-2023 HTXSNV

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

       Nguyễn Phương Thịnh Vũ Thị Thanh Nhàn

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT

STT HỌ VÀ TÊN Ghi chú

ĐỀ NGHỊ CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ, CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022-2023

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ

Tổng hợp đề nghị

Danh hiệu

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP 



STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
GK

thị xã

Xếp loại, đánh 

giá NH 2022-

2023: HTT

NV (Không quá 

15%)

Ghi chú

1 Cao Văn Cường GVTD TH Nguyễn Tất Thành x HTXSNV

2 Nguyễn Thị Yến Loan GVAN TH Nguyễn Tất Thành x HTXSNV

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

Nguyễn Phương Thịnh Vũ Thị Thanh Nhàn

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐKT

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TỔNG HỢP

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIẤY KHEN THỊ XÃ NĂM HỌC 2022-2023


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:14:01+0700
	 - Buôn Hồ
	Vũ Thị Thanh Nhàn<anhtu3747@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:14:22+0700
	 - Buôn Hồ
	Vũ Thị Thanh Nhàn<anhtu3747@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:14:57+0700
	 - Buôn Hồ
	Vũ Thị Thanh Nhàn<anhtu3747@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:15:12+0700
	 - Buôn Hồ
	Vũ Thị Thanh Nhàn<anhtu3747@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:15:30+0700
	 - Buôn Hồ
	Vũ Thị Thanh Nhàn<anhtu3747@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:17:37+0700
	 - Buôn Hồ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH<hongdiemht84@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:17:55+0700
	 - Buôn Hồ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH<hongdiemht84@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:18:08+0700
	 - Buôn Hồ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH<hongdiemht84@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:18:21+0700
	 - Buôn Hồ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH<hongdiemht84@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:18:29+0700
	 - Buôn Hồ
	TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH<hongdiemht84@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-13T14:19:02+0700
	 - Buôn Hồ
	Kèm theo văn bản số 40/VBK-THNTT của TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH




